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TÊN BÀI DẠY:

CHỦ ĐỀ 1. ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Lịch sử 9
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng với tư cách là trung tâm quyền lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực.
- Mô tả được quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp.

- Nêu được tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Lịch sử
-  Khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử (Hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12) để trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển bền vững, trình bày được quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp, trình bày được tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Vận dụng kiến thức đã học chọn và sưu tầm thông tin về 5 đô thị hiện đại trên thế giới tương ứng với 5 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương. 
3. Phẩm chất

- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
- Nhân ái: tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ mọi người

- Chăm chỉ: Thể hiện thái độ thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết về các đô thị của Việt Nam và thế giới.
- Trách nhiệm: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Hình 1.1. Thành phố Hồ Chí Minh, nền kinh tế đầu tàu của cả nước.
- Hình 1.2. Vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng.

- Hình 1.3. Nhà hình ống ở Luân Đôn, biểu tượng cho quá trình đô thị hóa trong xã hội công nghiệp (thế kỉ XVIII – XX)

- Hình 1.4. 

- Hình 1.5. Số dân thành thị và nông thôn của thế giới, giai đoạn 1990 – 2021.

- Hình 1.6. Số lượng siêu đô thị, giai đoạn 1950 – 2021

- Hình 1.7. Một góc siêu đô thị Tô-ky-ô (Nhật Bản)

- Hình 1.8. Quy mô dân số thành thị nhóm nước phát triển và đang phát triển giai đoạn 1980 – 2021 và dự kiến đến 2050

- Hình 1.9. Một mô hình thành phố thông minh và xanh

- Hình 1.10. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam

- Hình 1.11. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam, giai đoạn 1990- 2021.

- Hình 1.12. Tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Hoàn thành phiếu bài tập.

Ngày dạy: 







Tiết: 

Lớp dạy:







Tuần:
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Tổ chức  thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV cho HS xem video Tiềm năng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam 

https://www.youtube.com/watch?v=1bA624uT2pY
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS quan sát hình để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Các đô thị luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại và càng quan trọng hơn trong thế giới hiện đại. Năm 2021, tỉ lệ dân cư trên toàn thế giới sống ở khu vực đô thị đã tăng lên đến gần 60%. Với vai trò là trung tâm quyền lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực, đô thị đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển vùng? Quá trình đô thị hóa hiện đại cũng như những tác động của quá trình đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ra sao? Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng
a. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng với tư cách là trung tâm quyền lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Đô thị là gì?
- Cho biết chức năng của đô thị?

- Trung tâm kinh tế là gì?

- Trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục là gì?

- Đô thị có vai trò như thế nào đối với sự phát triển vùng?

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Đô thị là: là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp. Bao gồm: thị trấn, thị xã, thành phố
- Chức năng của đô thị:

+ Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

+ Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành

- Trung tâm kinh tế là:

+ Cung cấp hàng hóa công nghiệp, dịch vụ và công nghệ.

+ Tập trung nhiều nhà máy, cơ sở kinh doanh.

+ Tiêu thụ sản phẩm, kích thích các khu vực lân cận sản xuất, cung ứng các sản phẩm cho đô thị.

+ Thị trường lớn, khối lượng hàng hóa lớn, mạng lưới giao thông rộng khắp.

- Trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục là:

+ Điều hành, quản lí xã hội với nhiều phương thức tiên tiến

+ Hoạt động văn hóa sôi động, phong phú

+ Nơi tập trung nhiều các trường đại học và cơ sở đào tạo.

- Đô thị có vai trò đối với sự phát triển vùng:
+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.

+ Là trung tâm kinh tế:
. Tạo động lực phát triển kinh tế vùng. 

. Làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, góp phần làm tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống người dân trong vùng

. Tăng tính liên kết trong hoạt động sản xuất, trao đổi, buôn bán giữa các đia phương trong vùng.

+ Trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục

. Tác động đến quản trị của vùng

. Thúc đẩy hoạt động giao lưu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng.

. Cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của các đia phương trong vùng.

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
[image: image1.png]g Em ¢6 biét?

Vai tré ctia khu vuc d6 thi hién dai d6i véi viing con thé hién & nhiéu chi tiéu kinh
té xd hoi, trong d6, ¢6 téc d tdng trudng ctia GDP. GDP ctia khu vuc d6 thj luén ludn
cao hon muic tdng trung binh cia nén kinh té. Theo ddnh gid ctia Lién hop quéc, ndm
2020, 60% GDP toan cau tdp trung & 600 do thi Ion trén thé gisi. Uc tinh dén nam
2050, 80% GDP toan cau sé dén tir cac do thi.




* GV mở rộng: 

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước

[image: image2.png]



Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển cho thấy, những năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, từng bước phát triển theo chiều sâu dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.

Những bước đột phá mạnh mẽ
Giai đoạn sau ngày giải phóng (1976-1985), Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với những khó khăn từ hai cuộc chiến tranh để lại, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung cho nên GRDP của thành phố chỉ đạt trung bình 2,7%/năm. Nhưng ở giai đoạn sau đó, nền kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh chóng, giai đoạn 1991-1995, GRDP đạt trung bình 12,62%/năm. Ðây là giai đoạn khẳng định vai trò đột phá, đầu tàu kinh tế của thành phố.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, trung tâm dịch vụ chất lượng cao của cả nước. Giai đoạn 1996-2010, nền kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khá cao, đưa thành phố trở thành một trong số rất ít địa phương trên cả nước đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài.

Trong giai đoạn phát triển kinh tế theo chiều sâu (2011-2020), tăng trưởng kinh tế thành phố đạt bình quân 6,86%/năm, vượt mức tăng trưởng chung của cả nước (5,96%) và cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam (6,31%). Năm 2020, quy mô kinh tế của thành phố tăng gấp 2,7 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2,39 lần so với năm 2010. Kinh tế thành phố tiếp tục đổi mới mô hình, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tập trung vào các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Những thành quả phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thời gian qua, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, thể hiện quyết tâm cao để phát triển cho chính thành phố và xứng với kỳ vọng của cả nước. Thành phố cũng nhận thức được những bất cập, hạn chế cần tháo gỡ, giải quyết như: sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm, kinh tế tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển chậm và thiếu đồng bộ; nhiều vấn đề về kinh tế-xã hội như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, y tế, giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Khẳng định vị thế đầu tàu
Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 31 chỉ rõ tầm nhìn và mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”. Các mục tiêu cụ thể cũng được đề ra như: đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Ðông Nam Á.

Thời gian qua, thành phố đang tiếp tục cơ cấu lại tổng thể kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao. Quy hoạch, chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; lựa chọn các sản phẩm và công đoạn có giá trị gia tăng cao tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thành phố đang dần hình thành một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ để trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại; hình thành trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; sớm xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024 thành phố tiếp tục tập trung nâng cao tỷ trọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có giá trị gia tăng cao, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với khu vực kinh tế tư nhân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực mới cho thu hút và sử dụng FDI vào các khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao.

Nhấn mạnh về công tác xây dựng đô thị, hạ tầng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, nhiều năm gần đây, thành phố đang tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; kết hợp đồng bộ giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị với phát triển đô thị mới; tổ chức lại đời sống dân cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua quá trình cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị; thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ; sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội.

Với vị thế trung tâm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thành phố đã chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu trong liên kết phát triển nhằm thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Ðông Nam Bộ, Ðồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Cùng với đó, thành phố tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng logistics, nâng công suất bốc dỡ và kho chứa cảng biển, đón đầu các chuỗi cung ứng; hình thành trung tâm cung ứng dịch vụ logistics tầm cỡ khu vực. Thành phố đề ra nhiều chương trình phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ. Ðặc biệt, với việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023, thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược.
	1. Vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng
- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.

- Là trung tâm kinh tế:

+ Tạo động lực phát triển kinh tế vùng. 

+ Làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, góp phần làm tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống người dân trong vùng

+ Tăng tính liên kết trong hoạt động sản xuất, trao đổi, buôn bán giữa các đia phương trong vùng.

- Trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục

+ Tác động đến quản trị của vùng

+ Thúc đẩy hoạt động giao lưu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng.

+ Cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của các đia phương trong vùng.
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Hoạt động 2.2. Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp

a. Mục tiêu:  
- Mô tả được quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp.
b. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm để trả lời theo nội dung sau: Mô tả quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp theo bảng sau
Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp 

(Nhóm 1+2+3)

Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội hậu công nghiệp 

(Nhóm 4+5+6)

Thời gian bắt đầu

Biểu hiện chính

* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, để trả lời theo nội dung sau:
- Hãy nêu nhận xét về tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam

- Nhận xét số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam, giai đoạn 1990 - 2021
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp (Nhóm 1+2+3)

Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội hậu công nghiệp 

(Nhóm 4+5+6)

Thời gian bắt đầu

Xã hội công nghiệp hình thành đầu tiên trên thế giới ở châu Âu vào thế kỉ XVIII, gắn với cách mạng công nghiệp
Những thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, nhân loại bước vào xã hội hậu công nghiệp với sự bùng nổ của khoa học công nghệ làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, sinh hoạt và lao động trong các đô thị.
Biểu hiện chính

- Sự chuyển dịch trong cơ cấu dân cư do sự phát triển của hệ thống các nhà máy công nghiệp. 
- Sự thay đổi về xây dựng trong thành phố và sự gia tăng dân số thành thị. Từ năm 1800 đến năm 1850, số lượng các thành phố châu Âu có dân số hơn 100 000 người đã tăng từ 22 lên 47. Hầu hết, các thành phố châu Âu đều có dân số tăng lên gấp đôi, thậm chí như Luân Đôn tăng gấp 4 lần.
- Số dân và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhưng khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. Ở các nước phát triển, quá trình đô thị hoá đã ổn định nên số dân thành thị tăng chậm lại. Trong khi đó, quá trình đô thị hoá diễn ra ở các nước đang phát triển gắn với sự gia tăng nhanh chóng của dân số trong các siêu đô thị.

- Sự mở rộng về không gian đô thị.
- Sự xuất hiện các đô thị vệ tinh tại các vùng ngoại ô xung quanh những thành phố lớn.
- Sự ra đời của các đô thị thông minh, đô thị xanh.
- Nhận xét về tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam: 
Đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra khá sớm, gắn liền với những biến động của lịch sử đất nước

+ Trước năm 1945: Đô thị quy mô nhỏ, có chức năng hành chính, quân sự
+ Từ năm 1945 đến năm 1975: 

. Thời kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954): đô thị hoá diễn ra chậm, các đô thị ít thay đổi.

. Thời kì đất nước bị tạm thời chia cắt (1954 -1975): đô thị hoá có nhiều nét khác nhau giữa hai miền, nhìn chung đều phát triển, tỉ lệ dân thành thị tăng. Tuy nhiên, hầu hết các đô thị bị phá huỷ nặng nề do chiến tranh.
+ Từ sau năm 1975 đến nay: 

. Đất nước thống nhất, quá trình đô thị hoá có nhiều chuyển biến tích cực.

. Nền kinh tế đất nước dần ổn định và phát triển, quá trình đô thị hoá tăng nhanh, số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị không ngừng gia tăng.

Đô thị hóa và sự phát triển của đô thị trở thành động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế quốc gia và các vùng kinh tế.

Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước
- Nhận xét số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam, giai đoạn 1990 - 2021
+ Năm 1990: 
. Số dân thành thị: 12,9 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 19,5%

+ Năm 1995: 

. Số dân thành thị: 14,9 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 20,8%

+ Năm 2000: 

. Số dân thành thị: 18,7 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 24,1%

+ Năm 2005: 

. Số dân thành thị: 22,3 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 27,1%

+ Năm 2010: 

. Số dân thành thị: 26,5 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 30,4%

+ Năm 2015: 

. Số dân thành thị: 30,9 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 33,5%

+ Năm 2021: 

. Số dân thành thị: 36,6 triệu người

. Tỉ lệ dân thành thị: 37,1%

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
 GV mở rộng:

Top 6 đô thị thông minh trên thế giới đang được quan tâm nhất

New York
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Nhiều năm liên tiếp, New York luôn đứng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các thành phố thông minh trên thế giới. Với dân số hơn 8,5 triệu người, thành phố này sử dụng khoảng 3,8 tỷ lít nước mỗi ngày. Là một phần trong kế hoạch thành phố thông minh, Cục Bảo vệ Môi trường thành phố đã triển khai hệ thống đọc đồng hồ tự động quy mô lớn để có được thông tin nhanh hơn về mức tiêu thụ nước, đồng thời cung cấp cho khách hàng một công cụ hữu ích để kiểm tra lượng nước mỗi ngày. Thành phố cũng đã bắt đầu sử dụng các thùng rác thông minh, chạy bằng năng lượng mặt trời để theo dõi mức độ xả rác và đảm bảo việc thu gom rác được thực hiện thường xuyên.

London
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London là thành phố thông minh hàng đầu châu Âu và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là thành phố đông dân nhất ở Anh và cũng là trung tâm đầu não trong các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, giải trí, thời trang, nghệ thuật, tài chính, truyền thông, nghiên cứu, du lịch và giao thông. London được đánh giá là thành phố có nguồn nhân lực tốt nhất, có hệ thống giao thông, khả năng tiếp cận quốc tế, kinh tế, quản trị, công nghệ và quy hoạch độ thị luôn dẫn đầu.

Paris
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Paris được công nhận là thành phố thông minh nhờ những nỗ lực trong việc tiếp quốc tế cũng như trong lĩnh vực di chuyển, vận chuyển. Thành phố này hiện đang trong giai đoạn phát triển hệ thống tàu điện Grand Paris, bao gồm đường tàu điện ngầm tự động hoàn toàn kéo dài 127 dặm và 68 nhà ga mới. Theo kế hoạch, đến năm 2050, thành phố sẽ thay thế toàn bộ 4500 xe bus bằng xe điện hoặc xe chạy bằng khí đốt tự nhiên.

Tokyo
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Tokyo là thành phố thông minh nhất trong khu vực Châu Á, là một trong những khu đô thị phổ biến nhất trên thế giới với tỷ lệ năng suất lao động cao, thành phố đặc biệt nổi bật trong bảng xếp hạng kinh tế và nguồn nhân lực.

Reykjavik
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Thủ đô Reykjavik của Iceland được xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các thành phố thông minh trên thế giới. Thành phố này được khen ngợi bởi các sáng kiến về môi trường, giành vị trí hàng đầu trong hạng mục này. Ví dụ gần đây, thành phố đã quảng cáo một ứng dụng giao thông công cộng cho xe bus thành phố gọi là Stratos. Ứng dụng này sau khi ra mắt đã được tải xuống 85.000 lần và đã thành công trong việc khuyến khích người dân sử dụng xe buýt thường xuyên hơn.

Singapore
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Singapore đã đạt được nhiều thành tựu trong công nghệ, quản trị, tiếp cận quốc tế và bảo vệ môi trường. Thành phố đã triển khai một hệ thống giao thông gọi là One Monitoring – cổng thông tin toàn diện, theo dõi người dân có thể truy cập thông tin giao thông được thu thập từ các camera giám sát được lắp đặt trên đường và xe taxi bằng GPS.

Ngoài ra, Singapore cũng đã triển khai hệ thống hướng dẫn đỗ xe, cung cấp cho các tài xế thông tin theo thời gian thực về tình trạng chỗ đỗ xe. Năm 2015, thành phố cũng đã giới thiệu ứng dụng thùng rác thông minh như là một phần của chương trình quản lý chất thải thông minh.
	2. Quá trình đô thị hóa thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp
a. Quá trình đô thị hóa thời xã hội công nghiệp
- Xã hội công nghiệp hình thành đầu tiên trên thế giới ở châu Âu vào thế kỉ XVIII

- Sự chuyển dịch trong cơ cấu dân cư do sự phát triển của hệ thống các nhà máy công nghiệp. 

- Sự thay đổi về xây dựng trong thành phố và sự gia tăng dân số thành thị. 
b. Quá trình đô thị hóa thời xã hội hậu công nghiệp

- Những thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, nhân loại bước vào xã hội hậu công nghiệp 
- Số dân và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhưng khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. 
- Sự mở rộng về không gian đô thị.
- Sự xuất hiện các đô thị vệ tinh tại các vùng ngoại ô xung quanh những thành phố lớn.
- Sự ra đời của các đô thị thông minh, đô thị xanh.

c. Đô thị hóa ở Việt Nam

- Đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra khá sớm, gắn liền với những biến động của lịch sử đất nước.

- Đô thị hóa và sự phát triển của đô thị trở thành động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế quốc gia và các vùng kinh tế.

- Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước.
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Hoạt động 2.3. Tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
a. Mục tiêu:
- Nêu được tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV gọi HS đọc nội dung mục 3 SGK.
* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

- Nhóm 1+2+3: 
Kinh tế

Xã hội

Tác động tích cực

- Nhóm 4+5+6: 

Kinh tế

Xã hội

Tác động tiêu cực

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Nhóm 1+2+3: 

Kinh tế

Xã hội

Tác động tích cực

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn và đa dạng.

- Cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Thay đổi đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

- Có khả năng chênh lệch thu nhập, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
- Nhóm 4+5+6: 

Kinh tế

Xã hội

Tác động tiêu cực

- Nếu không có một chiến lược quy hoạch tổng thể bền vững sẽ làm mất đi những khu vực canh tác nông nghiệp, mất đi những làng quê giàu giá trị văn hóa truyền thống.
- Sức ép hạ tầng nhà ở và các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế
- Quá tải cho cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, ô nhiễm môi trường.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
Phát triển đô thị là động lực phát triển của nền kinh tế
[image: image9.jpg]



Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 được tổ chức để thiết thực hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam 8/11 cũng là Ngày Đô thị hóa Thế giới, kết hợp đánh giá tình hình phát triển đô thị trong thời gian qua và đặc biệt là triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.
Các ý kiến tại Hội nghị đều đã khẳng định: Phát triển đô thị là động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và tích cực chủ động hội nhập hiệu quả.
Đô thị hóa và phát triển đô thị là cơ hội đối với mỗi quốc gia, mỗi khu vực, địa phương để có thể phát triển và tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Phát triển đô thị đồng thời là động lực của phát triển kinh tế, là cảm hứng cho sự phát triển chung của đất nước. Hiện nay, khu vực đô thị đã có những đóng góp quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của quốc gia. Nếu phát triển đúng hướng, phát triển bài bản, có tầm nhìn, có đột phá, đô thị sẽ phát huy được hết vai trò của mình. Nhưng trong kịch bản ngược lại, phát triển đô thị thiếu định hướng và tầm nhìn có thể gây ra những hậu quả phải giải quyết lâu dài.
Đô thị hóa là xu thế tất yếu khách quan của Thế giới, phát triển đô thị Việt Nam vì vậy không thể nằm ngoài xu thế này, phải kết hợp nội lực với ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài để phát triển. Đô thị luôn gắn với văn minh, sáng tạo, đổi mới, cơ hội phát triển, nhưng cũng là khu vực tập trung nhiều thách thức cần giải quyết như vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, phòng chống rủi ro không báo trước.
Do đó, việc quan tâm hoạch định chính sách, các giải pháp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị có kế hoạch, có lộ trình là nhiệm vụ thiết yếu để nắm bắt được xu thế, hóa giải được những khó khăn, thách thức để phát triển đô thị nhanh và bền vững.
	3. Tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
a. Tích cực: 
- Kinh tế:

+ Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
+ Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
+ Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn và đa dạng.
+ Cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Xã hội: 

+ Thay đổi đặc điểm dân số và phân bố dân cư.
+ Có khả năng chênh lệch thu nhập, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
b. Tiêu cực:

- Kinh tế: Nếu không có một chiến lược quy hoạch tổng thể bền vững sẽ làm mất đi những khu vực canh tác nông nghiệp, mất đi những làng quê giàu giá trị văn hóa truyền thống.
- Xã hội: 
+ Sức ép hạ tầng nhà ở và các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế
+ Quá tải cho cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, ô nhiễm môi trường.



3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: 
1. Hãy liệt kê 1 số vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng

2. Hãy hoàn thành bảng về quá trình đô thị hóa ở xã hội công nghiệp và xã hội hậu công nghiệp theo mẫu dưới đây:
	
	Xã hội công nghiệp
	Xã hội hậu công nghiệp

	Biểu hiện của quá trình đô thị hóa
	
	


* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
1. Liệt kê 1 số vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.

- Là trung tâm kinh tế:

+ Tạo động lực phát triển kinh tế vùng. 

+ Làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, góp phần làm tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống người dân trong vùng

+ Tăng tính liên kết trong hoạt động sản xuất, trao đổi, buôn bán giữa các đia phương trong vùng.

- Trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục

+ Tác động đến quản trị của vùng

+ Thúc đẩy hoạt động giao lưu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng.

+ Cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của các đia phương trong vùng.
2. Hoàn thành bảng về quá trình đô thị hóa ở xã hội công nghiệp và xã hội hậu công nghiệp theo mẫu
	
	Xã hội công nghiệp
	Xã hội hậu công nghiệp

	Biểu hiện của quá trình đô thị hóa
	- Sự chuyển dịch trong cơ cấu dân cư do sự phát triển của hệ thống các nhà máy công nghiệp. 

- Sự thay đổi về xây dựng trong thành phố và sự gia tăng dân số thành thị. 
	- Số dân và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhưng khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. 
- Sự mở rộng về không gian đô thị.
- Sự xuất hiện các đô thị vệ tinh tại các vùng ngoại ô xung quanh những thành phố lớn.
- Sự ra đời của các đô thị thông minh, đô thị xanh.


* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV đặt câu hỏi cho HS: 
Hãy chọn và sưu tầm thông tin về 5 đô thị hiện đại trên thế giới tương ứng với 5 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương
* HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Đô thị hiện đại ở:

1. Châu Á:
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Songdo néi tiéng véi méi trudng séng hoan hao




Songdo (Hàn Quốc) – sạch từng milimet

Songdo đã trở thành dự án tâm điểm của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khi được đầu tư hàng chục tỷ USD bởi công ty New Songdo City Development LLC, với diện tích 6,1 km2. Trong đó, phần tốn kém nhất thuộc về chi phí đầu tư các tiện ích hiện đại, công nghệ thông minh.

Có thể kể đến các tiện ích như trạm sạc pin cho xe điện, hệ thống tái sử dụng nước thông minh, nhưng ấn tượng nhất là hệ thống xử lý rác thải. “Thành phố không xe rác” này đã sử dụng hệ thống đường ống nén khí để hút rác từ máng đổ rác của các tòa nhà rồi chuyển tới cơ sở phân loại rác tập trung. Tại đây, rác được xử lý, biến thành năng lượng hoặc đưa đi tái chế.

Songdo đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và cung cấp nhiều tiện nghi. Đến nay, nhắc đến Songdo là người ta nhắc đến cụm từ “không rác thải” hay “thành phố nói không với xe tải rác”.
2. Châu Âu:
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Luân Đôn - Đứng thứ 26 trong số 300 thành phố lớn về hiệu quả kinh tế, có GDP khu vực đô thị lớn đứng ở vị trí thứ 6; London, New York và Singapore là 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Ngoài ra đây cũng là thành phố dẫn đầu xu hướng trong các lĩnh vực về nghệ thuật, thương mại, giáo dục, giải trí, thời trang, chăm sóc sức khoẻ, truyền thông, dịch vụ chuyên nghiệp, nghiên cứu và phát triển, du lịch và giao thông bởi vậy nên đây là khu vực cung cấp một lượng lớn việc làm cho các công chức và người lao động. Đây là điểm đến đầu tư hàng đầu, lưu trữ nhiều nhà bán lẻ quốc tế hơn và các cá nhân có giá trị ròng cực cao so với bất kỳ thành phố nào khác. 
3. Châu Phi:
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Cairo là thủ đô của Ai Cập. Dân số vùng đô thị Cairo là hơn 20 triệu người. Cairo là vùng đô thị đông dân nhất châu Phi. Cairo gắn liền với Ai Cập cổ đại, vì quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng và thành phố cổ Memphis nằm trong khu vực địa lý của nó.
Nằm gần đồng bằng sông Nile, Cairo được triều đại Fatimid thành lập vào năm 969, nhưng vùng đất tạo nên thành phố ngày nay là nơi tọa lạc của các thủ đô quốc gia cổ đại mà tàn tích vẫn còn được nhìn thấy trong các phần của Cairo Cũ. Cairo từ lâu đã trở thành trung tâm của đời sống chính trị và văn hóa của khu vực, và được mệnh danh là "thành phố của một nghìn tháp" vì sự nổi tiếng của kiến ​​trúc Hồi giáo.
4. Châu Mỹ:
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Tiểu bang New York cũng là trung tâm tài chính – kinh tế lớn mạnh nhất thế giới, là nhà của hai sàn giao dịch chứng khoán lớn là New York Stock Exchange và NASDAQ. Phố Chinatown ở Manhattan là khu vực có đông người Trung Hoa sinh sống nhất châu Mỹ. Đây cũng là nơi có hệ thống tàu điện ngầm hoạt động liên tục 24/7 và những trường đại học được xếp hạng cao.
5. Châu Đại Dương:
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Auckland là một thành phố cảng phía bắc đảo quốc nhỏ bé nhưng có môi trường hết sức trong lành, các trường đại học với chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất và y tế được đánh giá tốt, đặc biệt là việc những chính sách của New Zealand đã giúp đẩy lùi đại dịch covid 19 tại đây, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường cũng là điều góp phần giúp Auckland được đánh giá cao nhất.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

31
Giáo viên: Đặng Thị Thúy Trang

